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Điểm Lời nhận xét của thầy/cô giáo 

A. KIỂM TRA ĐỌC 
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN. 

II. PHẦN ĐỌC HIỂU: Đọc thầm bài văn sau và thực hiện các yêu cầu: 
 

TRẬN CẦU KỊCH TÍNH 

   Chiều nay, sân vận động trường học rộn ràng hơn hẳn. Đội bóng Sao Mai và đội 
Rồng Vàng cùng tranh tài trong trận chung kết giải bóng đá thiếu nhi. Các cầu thủ 
nhí bước ra sân trong bộ đồng phục đỏ và xanh tươi tắn, khuôn mặt ai nấy đều rạng 
rỡ. 
   Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Quả bóng tròn lăn nhanh trên mặt 
cỏ xanh mịn. Các bạn nhỏ hăng hái chuyền bóng, chạy nhảy và nhịp nhàng phối hợp. 
Nam - tiền đạo đội Sao Mai - nhanh nhẹn dẫn bóng qua hai hậu vệ đối phương rồi 
tung cú sút căng. Ôi, cú sút thật tuyệt vời! Bóng bay thẳng vào lưới trong tiếng reo hò 
vang dội của khán giả. 
   Hiệp hai diễn ra vô cùng kịch tính khi đội Rồng Vàng liên tục dâng cao đội hình để 
tìm bàn thắng gỡ hòa. Sự nỗ lực không ngừng của các cầu thủ khiến trận đấu hấp 
dẫn đến phút cuối cùng. Cả hai đội đều thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao 
đẹp. Bóng đá không chỉ giúp các bạn rèn luyện sức khỏe mà còn thắt chặt tình bạn bè 
khăng khít. 

(Sưu tầm) 

Câu 1: Trận chung kết bóng đá diễn ra giữa hai đội nào? 
A. Đội Sao Mai và đội Bình Minh B. Đội Sao Mai và đội Rồng Vàng 



C. Đội Rồng Vàng và đội Đại Phong D. Đội Đại Phong và đội Bình Minh 

Câu 2: Nhân vật Nam đã làm gì để ghi bàn thắng cho đội Sao Mai? 
A. Sút phạt trực tiếp từ xa B. Đánh đầu ghi bàn 

C. Dẫn bóng qua hai hậu vệ rồi sút căng D. Nhận đường chuyền từ thủ môn 

Câu 3: Môn bóng đá mang lại những lợi ích gì cho các bạn nhỏ? 
A. Rèn luyện sức khỏe và thắt chặt tình bạn B. Giúp các bạn học giỏi môn Toán hơn 

C. Giúp các bạn đi du lịch nhiều nơi D. Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay 

Câu 4: Dãy từ nào dưới đây gồm các từ chỉ sự vật có trong bài đọc? 
A. Sân vận động, cầu thủ, quả bóng B. Rạng rỡ, hăng hái, kịch tính 

C. Chuyền bóng, chạy nhảy, reo hò D. Xanh mịn, tươi tắn, khăng khít 

Câu 5: Dãy từ nào dưới đây gồm các từ chỉ đặc điểm trong bài đọc? 
A. Đá bóng, sút bóng, cổ vũ B. Tươi tắn, xanh mịn, rạng rỡ 

C. Khán giả, thủ môn, hậu vệ D. Chạy, nhảy, chuyền bóng 

    Câu 6: Trong câu: "Các bạn nhỏ hăng hái chuyền bóng, chạy nhảy và nhịp nhàng 
phối hợp.", các từ gạch chân thuộc nhóm từ nào? 
A. Từ chỉ sự vật B. Từ chỉ đặc điểm 

C. Từ chỉ hoạt động/hành động D. Từ chỉ cảm xúc 

Câu 7: Dựa vào bài đọc, em hãy chép lại: 
a) Một câu kể: 
.................................................................................................................................................... 
b) Một câu cảm: 
.................................................................................................................................................... 

Câu 8: Điền c/k hoặc ch/tr vào chỗ trống thích hợp: 

a) Bầu ......ời hôm nay ......ong xanh mát rượi. 

b) Mẹ đi ......ợ mua rau và ......ái cây tươi ngon. 

c) Bạn Nam ......ể cho em nghe một ......âu chuyện cổ tích. 



Câu 9: Điền dấu câu thích hợp (dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm, dấu chấm hỏi 
hoặc dấu chấm cảm) vào mỗi ô trống: 

   Chiều nay [  ] Minh mang quả bóng mới ra sân [  ] Cậu ấy vui vẻ nói với Nam [  ] 
"Cậu có thích đá bóng không [  ]" Nam hào hứng trả lời [  ] "Tớ thích lắm [  ] Ôi [  ] 
quả bóng của cậu đẹp quá [  ]" 

Câu 10: Hãy viết 01 câu cảm thể hiện sự khen ngợi của em đối với một cầu thủ hoặc 
một môn thể thao mà em yêu thích. 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

B. PHẦN VIẾT  

I.  Nghe - viết: Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN 
II. Tập làm văn 

Đề bài: Kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi vận động mà em thích tham 
gia cùng bạn bè. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 


